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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Hà Văn Trường 

                                                  Ông Đặng Song Hoàn 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Phạm Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Trần Hồng Gấm – Kiểm sát viên. 

 gà  13 tháng 4 năm  2021  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm   ng khai v  án h nh s  sơ thẩm th   ý số 

48/2021/TLST-HS ngà  04 tháng 3 năm 2021, theo Qu ết định đưa v  án  a   t    

số 74/2021/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2021, đối v i  ị  áo: 

  gu ễn Minh P, sinh năm 1970, t i tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường t ú và nơi   khi  ị  ắt: A đường N  phường T, TP.Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động t  do; t  nh độ văn hoá: 5/12; gi i tính: 

Nam; Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt  am;  ố:  gu ễn Văn P 

và mẹ: Võ Thị M; vợ: T ần Thị   và có 02 con    n sinh năm 1998  nhỏ sinh năm 

2004; tiền án: Không; tiền s : Không; bị  ắt, t m giam 15-12-2020, hiện đang t m 

giam t i  hà t m giữ C ng an thành phố Vũng Tàu. (Có mặt). 

Bị hại: Ông  gu ễn Đứ  T  sinh năm: 1968, địa  hỉ: A đường X, phường T, 

Tp.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu  ó t ong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án đượ  tóm tắt như sau: 

Khoảng 19giờ 00phút ngày 14/12/2020,  ị  áo  gu ễn Minh P  ùng   n  à 

ông Lê Văn Đ t i quán Hát  ho nhau nghe  địa  hỉ: 1 đường H  Phường M, thành 

phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nhậu và hát. T ong  ú  nhậu   ị  áo P 

thấ     àn  ên   nh  ó 01 (một)  hiế  điện tho i di động hiệu Iphone 7 P us  01 

(một)  hiế  điện tho i di động hiệu  okia 3310  ủa ông  gu ễn Đứ  T  sinh năm: 
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1968, t ú t i: A đường X  Phường T  TP.Vũng Tàu đang để t ên  àn kh ng  ó 

người t  ng  oi nên  ị  áo P nả  sinh ý định  hiếm đo t tài sản và đã   n  út  hiếm 

đo t 02  hiế  điện tho i t ên  ồi nói v i ông Đ  à sa   ồi nên về t ư  . Đến khoảng 

01giờ ngà  15/12/2020  qua t í h  uất Came a t i quán  C ng an Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu đưa  ị  áo P về  àm việ  và  ị  áo P đã khai nhận hành vi t ộm  ắp 

 ủa m nh  đồng thời giao nộp 02  hiế  điện tho i nêu t ên. 

 Theo kết  uận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐG-TTHS ngà  04/01/2021  ủa 

Hội đồng định giá tài sản tố t ng h nh s  TP.Vũng Tàu kết  uận: 01  hiế  điện 

tho i di động hiệu  okia A3310 t ị giá 300.000đồng và 01  hiế  điện tho i di động 

hiệu Iphone 7 Plus t ị giá 3.500.000đồng. Tổng giá t ị tài sản mà P đã  hiếm đo t 

 à 3.800.000 đồng ( Ba t iệu tám t ăm ngh n đồng); 

 Việ  thu giữ  t m giữ tài  iệu  đồ vật và     ý vật  hứng: Ngày 22/12/2020, 

Cơ quan CSĐT C ng an TP.Vũng Tàu đã  a qu ết định số 96/QĐ-Đ1 về     ý vật 

 hứng t ả   i 01  hiế  điện tho i di động hiệu  okia A3310 và 01  hiế  điện tho i 

di động hiệu Iphone 7 P us  ho anh  gu ễn Đứ  T; 

Về t á h nhiệm dân s : Ông  gu ễn Đứ  Tiến sau khi nhận   i tài sản  ị 

 hiếm đo t th  kh ng  ó  êu  ầu g  thêm và  ó đơn  in giảm nhẹ h nh ph t  ho  ị 

cáo  gu ễn Minh Ph ng; 

Bản  áo t  ng số 63/CT-VKS ngày 02-3-2021  Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã t u  tố bị  áo  gu ễn Minh P về tội “T ộm  ắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s . 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo  gu ễn Minh P đã khai nhận toàn  ộ hành vi  ủa m nh  tỏ  a ăn năn  

hối  ải và  in đượ  giảm nhẹ h nh ph t. 

 Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

điểm đã t u  tố đối v i  ị  áo  gu ễn Minh P, về tội “T ộm  ắp tài sản” và đề 

nghị Hội đồng   t    áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1  khoản 2 

Điều 51  Điều 54 và Điều 38 Bộ  uật h nh s      ph t  ị  áo  gu ễn Minh P từ 03 

đến 06 tháng tù. Về t á h nhiệm dân s : Không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu t ong hồ sơ v  án đã đượ  

t anh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa Cơ quan điều t a  Điều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t ong quá t  nh điều t a  t u  tố đã th   hiện đúng về thẩm 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá t  nh điều t a và t i 

phiên tòa   ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa Cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  qu ết định tố t ng  ủa 

Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên tòa   ị  áo  gu ễn Minh P đã 

khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa  ị  áo 
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v i  ời khai  ủa  ị h i và  á   hứng  ứ  tài  iệu đã thu thập  ó t ong hồ sơ v  án  à 

hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t     ó đủ  ơ s  để  á  định:  

Khoảng 19giờ 00phút ngày 14-12-2020  t i quán Hát cho nhau nghe, địa  hỉ 

1 đường H  Phường M  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu   ị  áo 

 gu ễn Minh P đã  ó hành vi lén lút t ộm  ắp 02  hiế  điện tho i di động (01 

 hiế  điện tho i di động hiệu  okia A3310 và 01  hiế  điện tho i di động hiệu 

Iphone 7 Plus)  ủa ông  gu ễn Đứ  T. Theo kết  uận định giá tài sản  ủa Hội 

đồng định giá tài sản tố t ng h nh s  TP.Vũng Tàu  tổng t ị giá 02  hiế  điện tho i 

di động này  à 3.800.000đồng (Ba t iệu tám t ăm ngh n đồng). Hành vi  ị  áo 

 gu ễn Minh P đã th   hiện đủ  ếu tố  ấu thành tội “T ộm  ắp tài sản” qu  định 

t i khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s . 

 [3] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm t ọng  ủa hành vi  ủa  ị  áo: X t tính  hất  

mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo đã gâ   a  à ngu  hiểm  ho  ã hội, đã t    

tiếp  âm h i đến qu ền s  hữu tài sản  ủa người khá  đượ  pháp  uật  ảo vệ; ảnh 

hư ng  ấu đến an ninh t ật t  t i địa phương và  ã hội; bị  áo  à người đã t ư ng 

thành   iết việ   hiếm đo t tài sản  ủa người khá   à vi ph m pháp  uật nhưng vẫn 

th   hiện. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  áp d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n 

tương  ứng v i tính  hất  mứ  độ ngu  hiểm đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị  áo.   

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s : 

Bị  áo kh ng  ó t nh tiết tăng nặng t á h nhiệm h nh s . 

Bị  áo đã thành khẩn khai  áo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh; 

 ị  áo ph m tội  ần đầu thuộ  t ường hợp ít nghiêm t ọng; tài sản đã đượ  thu hồi 

nga  t ả   i  ho  ị h i nên  hưa gâ  thiệt h i;  ị h i  in giảm nhẹ t á h nhiệm h nh 

s   ho  ị  áo  à  á  t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i điểm h, i, s 

khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s . 

Bị  áo nhất thời ph m tội  kh ng  ó  huẩn  ị từ t ư  ; tài sản đã thu hồi t ả   i 

 ho  ị h i;  ó nhiều t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s , không có t nh tiết tăng 

nặng t á h nhiệm h nh s  nên áp d ng Điều 54 Bộ  uật h nh s  để qu ết định h nh 

ph t dư i mứ  thấp nhất  ủa khung h nh ph t  ho  ị  áo.  

[5] Về t á h nhiệm dân s : Bị h i kh ng  êu  ầu nên không xem xét. 
 

[6] Về án phí: Bị  áo phải nộp án phí h nh s  sơ thẩm theo qu  định.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên  ố: Bị  áo  gu ễn Minh P ph m tội “T ộm  ắp tài sản”. 

- Áp d ng  khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

và Điều 54 Bộ  uật H nh s .  

X  ph t: Bị  áo  gu ễn Minh P 03 (Ba) tháng 30 (Ba mươi) ngà  tù  thời 

h n tù đượ  tính từ ngà  15 tháng 12 năm 2021 (Bằng thời h n  ị  áo đã  ị t m 

giam). 
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- Áp d ng  Điều 328 Bộ  uật tố t ng H nh s .   

T ả t  do  ho  ị  áo  gu ễn Minh P nga  t i phiên toà  nếu  ị  áo kh ng  ị 

t m giam về một tội ph m khá . 

2. Về t á h nhiệm dân s : Không  êu  ầu nên kh ng xem xét. 

3. Về án phí: Bị  áo Nguyễn Minh P phải nộp 200.000đ (Hai t ăm ngàn đồng) 

án phí h nh s  sơ thẩm. 

4. Về qu ền kháng  áo: Bị  áo đượ  qu ền kháng  áo  ản án t ong thời h n 

15 ngà  kể từ ngà  tu ên án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

  t    theo thủ t   phú  thẩm. Bị h i vắng mặt, thời h n 15 ngà  đượ  tính từ ngà  

nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  niêm  ết   ng khai theo qu  định  ủa pháp 

 uật. 
 

 

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKS D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKS D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo   ị h i; 
- Lưu hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


